
Tổng 

số

Cây 

ăn trái
Lúa

Hoa 

màu

Hoa 

kiểng

Diện tích 

(ha)
Số hộ

Mã

 số
Tổng số

Cây 

ăn trái
Lúa

Hoa 

màu

Hoa 

kiểng

1 Phường 3 123,0 49,0 70,0 3,0 1,0

2 Phường 4 68,1 68,1

3 Phường 11 276,2 261,4 8,5 1,3 5,0

4 Phường Hòa Thuận 33,9 33,7 0,2

5 Phường Mỹ Phú 2,0 0,7 1,3

6 Phường 6 389,3 365,3 21,0 3,0 35,60 92,0 3,0 353,7 329,7 0,0 21,0 3,0

7 xã Mỹ Trà 481,0 78,0 401,0 2,0 17,00 35,0 1,0 464,0 61,0 401,0 0,0 2,0

8 xã Mỹ Tân 701,9 199,0 497,9 3,0 2,0 74,70 145,0 3,0 627,2 124,3 497,9 3,0 2,0

9 xã Mỹ Ngãi 438,8 236,3 200,0 2,5 96,60 154,0 4,0 342,2 139,7 200,0 0,0 2,5

10 xã Hòa An 730,6 724,1 5,0 1,5 583,80 1.369,0 19,0 146,8 140,3 0,0 5,0 1,5

11 xã Tân Thuận Đông 656,6 654,1 2,0 0,5 603,60 1.520,0 19,0 53,0 50,5 0,0 2,0 0,5

12 xã Tân Thuận Tây 476,4 475,2 0,1 1,2 432,60 864,0 12,0 43,8 42,6 0,0 0,1 1,2

13 xã Tịnh Thới 863,3 859,0 3,2 0,1 1,0 819,90 1.746,0 21,0 43,4 39,1 3,2 0,1 1,0

5.241,1 4.003,9 1.180,6 35,7 21,0 2.663,8 5.925,0 82,0 2.074,1 927,2 1.102,1 31,2 13,7Tổng cộng

Phụ lục I
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NĂM 2022

(Kèm theo Công văn số       /TTDVNN-KDDV ngày      tháng     năm 2022 của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố)

STT
TÊN XÃ, 

PHƯỜNG

Tổng diện tích

sản xuất nông nghiệp (ha)

Diện tích đã được cấp 

mã số vùng trồng (ha)

Diện tích 

chưa cấp mã số vùng trồng (ha)



Lưu ý: Không thực hiện cấp mã số vùng trồng cho cây hoa màu và hoa kiểng do không đủ diện tích theo quy định.



Ghi chú

Do quy hoạch 

đô thị nên 

không thực 

hiện cấp mã 

số vùng trồng
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Lưu ý: Không thực hiện cấp mã số vùng trồng cho cây hoa màu và hoa kiểng do không đủ diện tích theo quy định.
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